Phụ lục II.1. Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
1. Danh mục nguồn phát thải khí nhà kính của cơ sở
	STT
	Nguồn
	Mục đích
	Phương pháp tính toán

	1
	Phát thải từ hoạt động vận tải
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải trực tiếp từ các phương tiện do đơn vị sở hữu hoặc vận hành, lượng khí thải gián tiếp từ xe điện và lượng khí thải gián tiếp từ các hoạt động vận tải theo hợp đồng. Các loại khí thải được liệt kê ở trên cần được tính riêng.
	Mục II.1

	2
	Phát thải từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng của các cơ sở phân loại, trung tâm chuyển giao, cơ sở tháo dỡ các thiết bị điện tử hoặc cơ sở thu hồi vật liệu.
	Mục II.2

	3
	Phát thải từ phân hủy kỵ khí
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ công trình phân hủy kỵ khí, bao gồm khí thải của tổng quá trình, khí thải từ đốt khí sinh học cũng như khí thải từ việc tiêu thụ năng lượng.
	Mục II.3

	4
	Phát thải từ ủ phân hữu cơ
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ các cơ sở ủ phân hữu cơ, bao gồm khí thải của cả quá trình cũng như lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng.
	Mục II.4

	5
	Phát thải từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (RDF)
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng để sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác.
	Mục II.5

	6
	Phát thải từ xử lý cơ học - sinh học
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng, sấy khô sinh học, ổn định hóa, ủ phân hữu cơ, phân hủy kỵ khí, tinh lọc bùn thải.
	Mục II.6

	7
	Phát thải từ chôn lấp chất thải
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ các bãi chôn lấp: khí mê-tan cũng như phát thải do tiêu thụ năng lượng, cô lập các-bon trong các bãi chôn lấp.
	Mục II.7

	8
	Phát thải từ xử lý nhiệt
	Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ đốt chất thải, bao gồm chất thải rắn đô thị, chất thải công nghiệp, bùn thải.
	Mục II.8


2. Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính cho các cơ sở
2.1. Phát thải từ hoạt động vận tải:
2.1.1 Phát thải từ sử dụng nhiên liệu (đơn vị: lít)
- Phát thải CO2 trực tiếp:

Ef1 = ∑Cf1 * EFf1/1000
Trong đó:

Ef1 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tCO2tđ)

Cf1 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (lít)

EFf1 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/lít)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ef2 = ∑Cf2 * EFf2/1000
Trong đó:

Ef2 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf2 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (lít)

EFf2 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/lít)

2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu (đơn vị: tấn)
- Phát thải CO2 trực tiếp:

Ef3 = ∑Cf3 * EFf3/1000
Trong đó:

Ef3 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf3 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf3 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ef4 = ∑Cf4 * EFf4/1000
Trong đó:

Ef4 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf4 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf4 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

2.1.3. Phát thải từ sử dụng điện năng
Phát thải CO2 gián tiếp:

Ee = ∑Ce * EFe/1000
Trong đó:

Ee là phát thải gián tiếp từ sử dụng điện (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ sử dụng điện (kgCO2 tương đương/kWh)

2.1.4. Phát thải từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (vận tải đường bộ)
Phát thải CO2 gián tiếp:

Ev = ∑(V * Cv * EFv)/100.000
Trong đó:

Ev là phát thải gián tiếp từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (tấn CO2 tương đương)

V là quãng đường (km)

Cv là lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình (lít/100km)

EFv là hệ số phát thải từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (kgCO2 tương đương/lít)

2.1.5. Cân bằng tổng
- Phát thải CO2 trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

Ed = Ef1 + Ef3 + Ev tổng
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành (tấn CO2 tương đương)

Ef1 , Ef3 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Ev tổng là tổng lượng phát thải gián tiếp từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ của các phương tiện vận tải (tấn CO2 tương đương)

Ebio = Ef2 + Ef4
Trong đó:

Ebio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ của các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành (tấn CO2 tương đương)

2.2  Phát thải từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế
2.2.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động
2.2.1.1. Tính toán từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải trực tiếp:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.2.2. Phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon
Ew = ∑ [(Q * Ar)*(1 - (R * T))*(1 - Rgr) - Ad)* GWP/1000]
Trong đó:

Ew là phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng thiết bị

Ar là lượng chất làm lạnh (trong 1 kg)

R là tỷ lệ ro rỉ hàng năm (%)

T là khoảng thời gian mà nó được bơm đầy gần nhất (năm)

Rgr là tỷ lệ khí tái chế

Ad là lượng khí tiêu hủy (kg)

GWP là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của chất làm lạnh

2.2.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.2.4. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp (tấn CO2 tương đương):

Ed = Eft + Efm+ Ew
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ xử lý rác tại điểm phân loại - các trạm trung chuyển - tái chế (tấn CO2 tương đương)

Eft Efm lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu tính theo tấn và m3 (tấn CO2 tương đương)

Ew là phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio=Eftm+Eftb (tấn CO2 tương đương)

Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

2.3. Phát thải từ phân hủy kỵ khí
2.3.1. Phát thải trong quá trình xử lý kỵ khí
2.3.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
a) Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học
- Phát thải trực tiếp CH4:

	Ey =
	∑
	Q * Y * R
	*
	P
	*
	GWPCH4

	
	
	100
	
	1000
	
	


Trong đó:

Ey là phát thải tính toán từ lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

Y là lợi suất khí sinh học (Nm3/tấn chất thải)

R là tỷ lệ rò rỉ (%)

P là hàm lượng metan (%)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
	- Phát thải trực tiếp CO2 từ rác hữu cơ:

Eybio =
	∑
	Q * Y * R
	*
	C

	
	
	100
	
	1000


Trong đó:

Eybio là phát thải tính toán từ lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

Y là lợi suất khí sinh học (Nm3/tấn chất thải)

R là tỷ lệ rò rỉ (%)

C là hàm lượng các-bon (%)

b) Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định
- Phát thải trực tiếp CH4:

Edf = ∑Q * EFdf * GWPCH4
Trong đó:

Edf là phát thải tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

EFdf là hệ số phát thải mặc định của CH4 (tấn CH4/tấn)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Edfbio = ∑Q * EFdfbio * GWPCH4
Trong đó:

Edfbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

EFdfbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2/tấn)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
c) Tổng lượng phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

Ea = Ey + Ed
Eabio = Eybio + Edfbio
Trong đó:

Ea là tổng phát thải trực tiếp CH4 trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Eabio là tổng phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

2.3.1.2. Phát thải N2O trực tiếp
En = ∑Q * EFn * GWPN2O
Trong đó:

En là phát thải trực tiếp N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

EFn là hệ số phát thải mặc định của N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn N2O/tấn)

GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

2.3.2. Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học
- Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn:
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Trong đó:

Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

CE là hiệu quả đốt cháy (%)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
- Phát thải từ CO2 của rác hữu cơ:

Ecbio=∑[V*C+V*CE*P)*1,87/1000]
Trong đó:

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

CE là hiệu quả đốt cháy (%)

2.3.3. Phát thải từ đốt nhiên liệu
2.3.3.1 Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động
2.3.3.1.1 Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.3.3.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải trực tiếp CO2:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.3.3.2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.3.4. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp (tấn CO2 tương đương):

Ed = Ea+ En+Ec+Eft+Efm
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ea là tổng phát thải trực tiếp CH4 trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

En là phát thải trực tiếp N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

Eft Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ebio= Eabio+Ecbio+Efmb+Eftb (tấn CO2 tương đương)

Trong đó:

Eabio là tổng phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

2.4. Phát thải từ ủ phân hữu cơ
2.4.1. Phát thải trong quá trình ủ phân hữu cơ
2.4.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
- Phát thải trực tiếp CH4:

	Ec =
	∑
	Q * EFc
	*
	GWPCH4

	
	
	1.000.0000
	
	


Trong đó:

Ec là phát thải trực tiếp từ quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng đã xử lý (tấn)

EFc là hệ số phát thải của CH4 từ quá trình ủ phân hữu cơ (gCH4/tấn trọng lượng ướt)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ecbio = ∑Q * EFc/1000
Trong đó:

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng đã xử lý (tấn)

EFcbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.4.1.2. Phát thải trực tiếp N2O
Phát thải trực tiếp

	En =
	∑
	Q * EFn
	*
	GWPN2O

	
	
	1.000.0000
	
	


Trong đó:

En là tổng phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy (tấn CO2 tương đương)

Q là số lượng đã xử lý (tấn)

EFn là hệ số phát thải của N2O (gN2O/tấn trọng lượng ướt)

GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

2.4.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng
2.4.2.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động
2.4.2.1.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.4.2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải trực tiếp:

Efm = ∑Cfm * EFfm/1000
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.4.2.2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.4.3. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ:

Ed = Ec + En + Eft + Efm
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Ec là phát thải trực tiếp từ quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

En là tổng phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy (tấn CO2 tương đương)

Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ebio= Ecbio + Eftb + Efmb (tấn CO2 tương đương)

Trong đó:

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

2.5. Phát thải từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác
2.5.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động
2.5.1.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.5.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.5.1.3 Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt:
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.5.2. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

Ed = Eft + Efmt
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Ebio= Eftb + Efmb (tấn CO2 tương đương)

Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

2.6. Phát thải từ xử lý cơ học - sinh học (MBT)
2.6.1. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng
2.6.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động
2.6.1.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.6.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải CO2 trực tiếp:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.6.1.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.6.2. Phát thải từ sấy khô sinh học
2.6.2.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
EbCH4= ∑Qi * EFbCH4
EbCO2= ∑Qi * EFbCO2
Trong đó:

EbCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

EbCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý bằng sấy khô (tấn)

EFbCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý sấy khô (tCH4/tấn)

EFbCO2 là hệ số phát thải của rác hữu cơ được xử lý sấy khô (tCO2/tấn)

2.6.2.2. Phát thải trực tiếp N2O
EbN2O= ∑Qi * EFbN2O
Trong đó:

EbN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý bằng sấy khô (tấn)

EFbN2O là hệ số phát thải của rác được xử lý sấy khô (tN2O/tấn)

2.6.2.3. Phát thải trực tiếp từ xử lý sấy khô
Eb=EbCH4+EbN2O
Trong đó:

Eb là phát thải trực tiếp từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

EbCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

EbN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

2.6.3. Phát thải từ xử lý ổn định
2.6.3.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
EsCH4= ∑Qi * EFsCH4
EsCO2= ∑Qi * EFsCO2
Trong đó:

EsCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

EsCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý ổn định (tấn)

EFsCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý ổn định (tCH4/tấn)

EFsCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý ổn định (tCO2/tấn)

2.6.3.2. Phát thải trực tiếp N2O
EsN2O= ∑Qi * EFsN2O
Trong đó:

EsN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý ổn định (tấn)

EFsN2O là hệ số phát thải (tN2O/tấn)

2.6.3.3. Phát thải trực tiếp từ xử lý ổn định
Es=EsCH4+EsN2O
Trong đó:

Es là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

EsCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

EsN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

2.6.4. Phát thải từ ủ phân hữu cơ
2.6.4.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
EcCH4= ∑Qi * EFcCH4
EcCO2= ∑Qi * EFcCO2
Trong đó:

EcCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

EcCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

EFsCH4 là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tCH4/tấn ướt)

EFsCO2 là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tCO2/tấn ướt)

2.6.4.2. Phát thải trực tiếp N2O
EcN2O= ∑Qi * EFcN2O
Trong đó:

EcN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

EFsN2O là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tN2O/tấn ướt)

2.6.4.3. Phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ
Ec=EcCH4+EcN2O
Trong đó:

Ec là phát thải trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

EcCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

EcN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

2.6.5. Phát thải từ phân hủy kỵ khí
2.6.5.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
2.6.5.1.1. Tính toán từ lợi suất của khí sinh học
Ead1= ∑Qi * Bi*Li*Mi
Ead2= ∑Qi * Bi*Li*Ci
Trong đó:

Ead1 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ead2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý kỵ khí (tấn)

Bi là lợi suất của khí sinh học (Nm3/tấn rác)

Li là tỷ lệ rò rỉ (%)

Mi là hàm lượng khí CH4 (%)

Ci là hàm lượng khí CO2 (%)

2.6.5.1.2. Tính toán từ hệ số phát thải mặc định
- Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
Ead3= ∑Qi * EFadCH4
Ead4= ∑Qi * EFadCO2
Trong đó:

Ead3 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ead4 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

EFadCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tCH4/tấn)

EFadCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tCO2/tấn)

2.6.5.2. Phát thải trực tiếp N2O
Ead5= ∑Qi * EFaN2O
Trong đó:

Ead5 là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

EFad5 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tN2O/tấn)

2.6.5.3. Phát thải từ đốt khí sinh học
Ead6= ∑Vi * Hi*Mi
Ead7= ∑Vi * Bi*Ci
Trong đó:

Ead6 là phát thải trực tiếp CH4 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Ead7 là phát thải CO2 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Vi là thể tích khí sinh học (tấn)

Hi là hiệu suất đốt (%)

Mi là hàm lượng khí CH4 (%)

Ci là hàm lượng khí CO2 (%)

2.6.5.4. Phát thải trực tiếp từ rác được xử lý kỵ khí
- Phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí:

Ead=Ead1+ Ead3+Ead5+ Ead6
Trong đó:

Ead là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ead1 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí tính theo lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Ead2 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí tính theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

Ead5 là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý kỵ khí tính theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

Ead6 là phát thải trực tiếp CH4 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ từ rác được xử lý kỵ khí:

Eadbio=Ead2+Ead4+ Ead7
Trong đó:

Eadbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Ead2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí tính theo lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

Ead4 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí tính theo theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

Ead7 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

2.6.6. Phát thải từ tinh xử lý tinh lọc
2.6.6.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
ErCH4= ∑Qi * EFrCH4
ErCO2= ∑Qi * EFrCO2
Trong đó:

ErCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

ErCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý tinh lọc (tấn)

EFrCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý tinh lọc (tCH4/tấn)

EFrCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý tinh lọc (tCO2/tấn)

2.6.6.2. Phát thải N2O trực tiếp
ErN2O= ∑Qf * EFrN2O
Trong đó:

ErN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

Qi là lượng rác được đem xử lý tinh lọc (tấn)

EFrN2O là hệ số phát thải N2O từ rác được xử lý tinh lọc (tN2O/tấn)

2.6.6.3 Phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc
Er=ErCH4+ErN2O
Trong đó:

Er là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

ErCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

ErN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

2.6.7. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

Ed = Eft+Efmt+Eb+Es+Ec+Ead+Ec+Er
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

Eb là phát thải trực tiếp từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

Es là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

Ec là phát thải trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Ead là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

Er là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương):

Ebio= Eftb+Efmb+EbCO2+EsCO2+EcCO2+EadCO2+EcCO2+ErCO2
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

EbCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

EsCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

EcCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Eadbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

ErCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

2.7. Phát thải từ chôn lấp chất thải
2.7.1. Tính toán từ mô hình đã có
Các mô hình phổ biến được dùng để ước tính phát thải trong bãi chôn lấp bao gồm: ADEME (Pháp), LandGEM (Mỹ), GasSIM (Anh), IPCC bậc 2.

Phát thải CO2 sinh học khuếch tán từ các bãi chôn lấp tương ứng với lượng CO2 ban đầu có trong khí sinh học được sản xuất không được thu giữ và lượng CO2 do quá trình oxy hóa CH4 qua các nắp đậy. Nếu không thể đánh giá lượng phát thải này bằng một trong bốn mô hình, chúng có thể được tính toán như sau:

Phát thải CO2 sinh học khuếch tán [tCO2] = (Thể tích khí sinh học được sản xuất [Nm3] * (1 -% khí sinh học thu được) *% CO2 chứa trong khí sinh học + Thể tích khí sinh học sản xuất [Nm3] *% CH4 chứa trong khí sinh học * (1 -% khí sinh học thu được) *% CH4 bị oxy hóa qua các nắp) * 1,87/1000
- Phát thải trực tiếp CH4 theo mô hình

Ex=I*0,714/1000*GWPCH4
Trong đó:

Ex là lượng phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải (tấn CO2 tương đương)

I là kết quả tính toán lượng khí CH4 sinh ra từ bãi chôn lấp chất thải của mô hình (Nm3)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
2.7.2. Tính toán từ thiết kế mô hình nội bộ
Mô hình này cần phải trình bày ít nhất các đặc điểm sau:

1) Mô hình này phải sử dụng một phương trình động học trên mô hình của phương trình được trình bày dưới đây như một ví dụ:

QCH4 = LO · M · k · e-k(t-x)
Trong đó:

QCH4: Lượng khí metan được tạo ra mỗi năm (Nm3/năm)

L0: tiềm năng tạo mêtan (Nm3 CH4/t chất thải)

M: tấn chất thải chôn lấp (t)

k: hằng số động học (năm-1)

x: năm chất thải được chôn lấp

t: năm kiểm kê phát thải (t ≥ x)

2) Không sử dụng các hệ số phát thải trực tiếp sẽ được áp dụng cho các tấn chất thải;

3) Cần xem xét thành phần chất thải;

4) Cần quy định rõ ràng các quy tắc tuân theo đối với phát thải khuếch tán và các yếu tố oxy hóa;

5) Phải được công bố, chấp nhận và có sẵn trong các bài báo khoa học và kỹ thuật;

6) Hàm lượng mêtan trong khí sinh học phải dựa trên phân tích cụ thể và tránh các giá trị tiêu chuẩn càng nhiều càng tốt.

Em = Nm3CH4 * 0,714/1000 * 21
Em là phát thải trực tiếp CH4 từ mô hình nội bộ (tấn CO2 tương đương)

2.7.3. Phát thải từ đối khí tại bãi chôn lấp
2.7.3.1 Phát thải từ đốt khí CH4 không hoàn toàn:
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Trong đó:

Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

CE là hiệu quả đốt cháy (%)

GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4
2.7.3.1 Phát thải từ đốt CO2 trong rác hữu cơ:
- Phát thải từ CO2 của rác hữu cơ:

Ecbio=∑[V*C+V*CE*P)*1,87/1000]
Trong đó:

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

CE là hiệu quả đốt cháy (%)

2.7.4. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng tại địa điểm
2.7.4.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.7.3.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải CO2 trực tiếp:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.7.3.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.7.4. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

Ed = Eft + Efmt + E+Ec
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

E là phát thải trực tiếp CH4 từ mô hình có sẵn hoặc tự xây dựng như Ex hoặc Em (tấn CO2 tương đương)

Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio= Eftb + Efmb + Ecbio (tấn CO2 tương đương)

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

Ecbio là phát thải CO2 từ đốt rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

2.8. Phát thải từ xử lý nhiệt
2.8.1. Phát thải trực tiếp trong quá trình xử lý nhiệt
2.8.1.1. Phát thải CO2 theo lượng rác thiêu hủy
- Hệ số phát thải coi như hàm lượng carbon sinh học:

Ec = ∑Q * EFc
Ecbio = ∑ IQ * EFbio
Trong đó:

Ec là phát thải trực tiếp CO2 khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

Q là số lượng thiêu hủy (tấn)

EFc là hệ số phát thải khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2/tấn)

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

EFcbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2/tấn)

2.8.1.2. Phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải
- Phát thải trực tiếp CO2 từ giám sát đốt khí thải:

Em = V * C * (1 - P)
Trong đó:

Em là lượng phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải (tấn CO2)

V là thể tích khí thải được giám sát định kỳ (m3)

C là hàm lượng các-bon (%)

P là hàm lượng các-bon sinh học trên tổng hàm lượng các-bon (%)

- Phát thải CO2 sinh học từ giám sát đốt khí thải:

Embio = ∑V * C * P
Trong đó:

Embio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi giám sát đốt khí thải: (tấn CO2)

V là thể tích khí thải hàng năm (m3)

P là hàm lượng các-bon sinh học trên tổng hàm lượng các-bon (%)

2.8.1.3. Phát thải N2O trực tiếp
- Phát thải trực tiếp:

	En =
	∑
	I * EFn
	*
	GWPN2O

	
	
	1000
	
	


Trong đó:

En là phát thải trực tiếp N2O (tấn CO2 tương đương)

I là trọng lượng thiêu hủy (tấn)

EFn là hệ số phát thải (kgN2O/tấn chất thải)

GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

2.8.1.4. Các khí nhà kính khác
Eo = ∑Io * EFo
Trong đó:

Eo là phát thải khí nhà kính khác (tấn CO2 tương đương)

Io là trọng lượng thiêu hủy (tấn)

EFo là hệ số phát thải của khí nhà kính khác.

2.8.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng
2.8.2.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn
- Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

Eft = ∑Cft * EFft/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000
Trong đó:

Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

2.8.2.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3
- Phát thải CO2 trực tiếp:

Efm = ∑Cfm * EFfm
Trong đó:

Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000
Trong đó:

Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

2.8.2.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt
	Ee =
	∑
	Ce * EFe

	
	
	1.000


Trong đó:

Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

2.8.3. Cân bằng tổng
- Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

Ed = Eft + Efmt + Em+Ec+En+Eo
Trong đó:

Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

Ec là phát thải trực tiếp CO2 khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

Em là lượng phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải (tấn CO2)

En là phát thải trực tiếp N2O (tấn CO2 tương đương)

Eo là phát thải khí nhà kính khác (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

- Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio= Eftb+Efmb+Ecbio+Embio
Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2 tương đương)

Embio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi giám sát đốt khí thải: (tấn CO2 tương đương)

